	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUẬN 9
________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
Quận 9, ngày       tháng 12  năm 2019



DANH SÁCH
Chăm lo tết Giáo viên bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 
Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
(Kinh phí chi từ Quỹ Vì Người nghèo quận 9 – UBMTTQVN QUẬN 9).


	STT
	Họ và Tên
	Địa chỉ
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	I-Mầm non:
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	111/19 Quang Trung - tổ 3 –KP5 – P. Tăng Nhơn Phú B - Q9
	MN Phong Phú
M
	

	2. 
	Trần Thị Thanh Thúy
	200 đường 21 -phường Phước Long A - Quận 9
	
	

	3. 
	Vũ Thị Loan
	Đường Số 5, Tổ 2 Khu Phố 5, PLA, Q9
	MN Hoa Sen
	

	4. 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Đường 145, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9
	
	

	5. 
	Mai Văn Khánh
	23/21 Đường Lê Văn Việt KP 6 P. Tân Phú Q.9 TP HCM
	MN Long Thạnh Mỹ
	

	6. 
	Trần Thị Thúy Huyền
	22B Đường 16 KP Gò Công p.Long Thạnh Mỹ Q.9 Tp HCM
	
	

	7. 
	Phan Thị Minh
	91/11, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q9
	MN Tuổi Hồng
M
	

	8. 
	Mai Thị Huyền
	337 Đường TX 14, Tổ 28, Kp7, Phường Thạnh Xuân, Quận 12
	
	

	9. 
	Nguyễn Thị Nga My
	Số 01, đường 6, KP 3, P. TNPB, Q.9
	MN Hiệp Phú
	

	10. 
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Số 10A Hai Bà Trưng, KP 1, P. Hiệp Phú , Q.9
	
	

	11. 
	Lê Thành Đức
	Tạm trú 37 D2 Phường Tăng Nhơn phú A , Q9
	MN Sơn Ca
	

	12. 
	Hoàng Thị Thiên Nga
	Tạm trú 19/10/18 Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
	
	

	13. 
	Nguyễn Hồng Phước
	292 Đường Dương Đình Hội, P Tăng Nhơn phú A, Quận 9
	MN Hoàng Yến
	

	14. 
	Phạm Thị Tuyết
	23/21 Tổ 5, P Tân Phú. Q9
	
	

	15. 
	Vũ Thị Hà
	92 đường 13, P. Phước Bình Q.9
	MN Phước Bình
	

	16. 
	Khương Ngọc Hiền
	17 đường 6B, P. Phước Bình, Q9
	
	

	17. 
	Cao Ngọc Hân
	839 Nguyễn Xiển, KP Long Hòa, P. Long Thạnh Mỹ
	MN Tạ Uyên
	

	18. 
	Trần Thị Thiên Hương
	88/95 đường 16, KP Vĩnh Thuận, P. Long Bình, Quận 9
	
	

	19. 
	Phạm Thị Thanh Vân
	554/7/1 đường Lê Văn Việt, P Long Thạnh Mỹ, Quận 9.
	MN Tuổi Hoa
	

	20. 
	
Lâm Hữu Đạt
	109C đường 100, tổ 5, KP2, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
	
	

	21. 
	Nguyễn Văn Long
	79/9 Bưng,Ông,Thoàn, Quận 9
	MN Trường Thạnh
	

	22. 
	Chu Thị Thu
	Đường 12, KP Chân Phúc Cẩm, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9
	
	

	23. 
	Hồ Thị Khiêm
	69/20 Đường 15 VĩnhThuận, Long Bình, Quận 9
	MN Long Sơn
	

	24. 
	Phan Thị Thu Vân
	69 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9
	
	

	25. 
	Phạm Ngọc Thảo
	127/6, Kp6, P. Hiệp Phú, Quận 9
	MN Tuổi Ngọc
	

	26. 
	Trần Văn Cường
	188/5, Trần Văn Chính, Tổ 4, KP3, p.Linh Đông, Thủ Đức
	
	

	27. 
	Lê Thị Thanh Huyền
	43D đường 494, phường Tăng Nhơn Phú A, Q9
	MN Tuổi Thơ
	

	28. 
	Đỗ Thị Hồng
	21/9K đường Gò Cát, Phú Hữu, Q9
	
	

	29. 
	Nguyễn Thị Tươi
	46/6, đường 22, tổ 8, khu phố, Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM
	MN Hoa Lan
	

	30. 
	Phạm Thị Lệ Tuyền
	109, đường 3, Phước Bình, Quận 9, Tp.HCM
	
	

	31. 
	Hoàng Thị Bích Ngọc
	64/1B Tân Hòa 2. Phường Hiệp Phú. Quận 9
	MN Tân Phú
	

	32. 
	Nguyễn Thị Kim Luyến
	34/7 đường 138, khu phố 2. Phường tân Phú, Quận 9
	
	

	33. 
	Mai Nguyễn Phương Thảo
	254/7 Đường Man Thiện, Phường TNPA, Quận 9, TP.HCM
	MN Vàng Anh
	

	34. 
	Đinh Thị Thu Sinh
	25/8/11 Đường 17, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	MN Vàng Anh
	

	35. 
	Nguyễn Thị Quyên
	1476 Đường Nguyễn Duy Trinh, Tổ 6 Khu Phố Tam Đa Long Trường, Q9
	MN Long Trường
	

	36. 
	Nguyễn Thị Thủy
	Đường Số 7, Tổ 6, Khu Phố Phước Lai, Long Trường, Q9
	
	

	37. 
	Vũ Thị Ngọc Châu
	Số 43T9 hẻm 249, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM
	MN Long Bình
	

	38. 
	Trần Thị Yến
	Số 22 Đường 5, Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, Tp.HCM
	
	

	39. 
	Phạm Thị Thùy Trang
	42E/3C Kp Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An , Tỉnh Bình Dường(nhà trọ)

	MN Long Phước
M
	

	40. 
	Nguyễn Thị Yến Ngọc
	85 đường A4 , khu đô thị Đông Tăng Long , Phường Trường Thạnh , Quận 9 (nhà trọ)
	
	

	
	II-Tiểu học:
	
	
	

	41. 
	Nguyễn Thị Tâm
	3/10, Đường 129, Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	TH Phạm Văn Chính
T
	

	42. 
	Lê Trần Anh Thư
	640 Xa lộ Hà Nội , Tổ 1, KP1, Phước Long B, Quận 9, TPHCM 
	
	

	43. 
	Nguyễn Thị Lan
	Số 118, Nguyễn Văn Thạnh, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	TH Long Thạnh Mỹ

	

	44. 
	NNguyễn Ngọc Đẳng
	Số 2/89/6 ,Đường 20, Khu phố 2, Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	
	

	45. 
	
Nguyễn Thị Bích Thùy
	33/11C Đường 475, KP5, Phước Long B, Quận 9, TP HCM
	TH Trần Thị Bưởi
	

	46. 
	
Trần Thị Ngọc Ánh
	1/20 Đường 26, Tổ 1, KP4, Phước Long A, Quận 9, TP HCM
	
	

	47. 
	NNguyễn Anh Tài
	669/18,phườngTrường Thạnh,quận 9.
	TH Phước Thạnh
	

	48. 
	Dương Văn Thảo
	143/11, Nguyễn Duy  Trinh q9.
	TH Phước Thạnh
	

	49. 
	LLê Thị Như Hoa
	105/9 đường 358 khu phố 6 phường Tăng Nhơn Phú A Quận 9 Tp. HCM.
	TH Lê Văn Việt
	

	50. 
	NNguyễn Hòa Nhã
	988 Nguyễn Xiển, KP.Long Bửu, P.Long Bình, Q9, TPHCM
	TH Long Bình
	

	51. 
	NNguyễn Thụy Thảo Nguyên
	1171/1 Nguyễn Xiển, KP.Bến Đò, P.Long Bình, Q9, TPHCM
	
	

	52. 
	Nguyễn Thị Huệ
	190 Võ Văn Hát,KP phước hiệp,P.Long Trường, Quận 9.
	TH Trường Thạnh
	

	53. 
	Võ Thị Hoa 
	24/11 hẻm 24 Đường lò lu, KP phước hiệp, P.Trường Thạnh, Quận 9
	
	

	54. 
	Hà Thị Kim Cương
	71 đường 15, KP Vĩnh Thuận, Long Bình, Quận 9, TP.HCM
	TH Tạ Uyên
	

	55. 
	Nguyễn Hồ Đông Quỳnh
	309 đường Bùi Đình Túy, P.24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
	
	

	56. 
	Nguyễn Thị Minh Loan
	906 – Chung cư TDH Phước Bình – Đường 6D – Phường Phước Bình – Quận 9
	TH Nguyễn Văn Bá
	

	57. 
	Lê Nguyễn Diệu Quỳnh
	148/2 Tỉnh lộ 43, KP 1, P.Bình Chiểu, QTĐ
	
	

	58. 
	Trần Bảo Huấn
	10b, đường 8, Phước Bình, Quận 9
	TH Võ Văn Hát
	

	59. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	82 đường 475, KP5, Phước Long B, Quận 9
	TH Võ Văn Hát
	

	60. 
	Châu Thị Hương
	2 D đường 12 KP4 P.Tăng Nhơn Phú A Q.9
	TH Trương Văn Thành 
	

	61. 
	Đặng Thị Bích Thuận
	148/9 Lã Xuân Oai P.Tăng Nhơn Phú A Q.9
	
	

	62. 
	Hồ Thị Trường An
	Kp Long Thuận, phường Long phước , Q9
	TH Long Phước
	

	63. 
	NguyễnThịTuyến
	96 đường 4, tổ 6, KP 2, phườngPhướcBình , Q9
	
	

	64. 
	Nguyễn Kim Dung
	300 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, Quận 9
	TH Nguyễn Minh Quang
	

	65. 
	Trần Ngọc Sương
	59 Đường 20, KP 1, Long Thạnh Mỹ, Quận 9
	
	

	66. 
	Nguyễn Đức Nghĩa
	916 đường 898 tổ Kp 4 P. Phú Hữu Q.9
	TH Phú hữu
	

	67. 
	Phạm Thị Diễm Hương
	21/1/12 đường Gò Cát Kp 4 P. Phú Hữu Q.9
	TH Phú hữu
	

	68. 
	Phạm Duy Bình
	76/7A Đường 109, Phường PLB, Quận 9
	TH Phước Bình
	

	69. 
	Nguyễn Thanh Phượng
	7/27 đường 182, KP 3, P.tăng Nhơn Phú A, Q9
	
	

	70. 
	Đỗ Thị Thùy Trang
	13/49A Đường 11 Khu phố 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
	TH Tân Phú
	

	71. 
	Đặng Thị Kim Quyên
	64/1 Đường 275 Khu phố 5, P. Hiệp Phú Q9 Tp.HCM
	TH Tân Phú
	

	72. 
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	994 Trường Sơn KP5, Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức
	TH Đinh Tiên Hoàng
	

	73. 
	Đỗ Vỹ Nhân
	2/2A Mạc Hiển Ích , Phường  Long Bình, Quận 9
	
	

	74. 
	Nguyễn Thị Thu Tuyết
	Q27, đường 2 NA, Dự án Bách Giang, Tổ 5, KP4, PLA,Q9
	TH Bùi Văn Mới
	

	75. 
	Đỗ Quang Nghĩa
	951/6 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q9
	
	

	
	III-THCS:
	
	
	

	76. 
	Nguyễn Văn Đào
	56/77/31 Tổ 24, Khu phố Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM
	THCS Long Phước
	

	77. 
	Nguyễn Thị Mỹ Công
	76/36/2C Đường 19,  Phường Linh Chiểu,  Quận Thủ Đức,  TP.HCM
	
	

	78. 
	Trần Thị Lựu
	[bookmark: _GoBack]125/5A đường 138, KP 4, P.Tân Phú, Q.9

	THCS Long Bình
	

	79. 
	Nguyễn Thị Quý
	2/10/8 đường 8, Long Bửu, P.Long Bình, Q.9
	
	

	80. 
	Phạm Đình Hạ Đoan
	3/8 đường 385, tổ 12, KP6, P.TNPA, Quận 9.
	THCS Trần Quốc Toản
	

	81. 
	Trần Thị Trúc Mai
	202/8 đường Lã Xuân Oai, P.TNPA, Quận 9.
	
	

	82. 
	Trần Thị Liên
	3J đường 882, Phường Phú Hữu, Quận 9
	THCS Phước Bình
	

	83. 
	Ngô Thị Kim Thúy
	141/30/9 Đường 339, P.Phước Long B, Q9
	
	

	84. 
	Nguyễn Thị Mai Định
	6-Đường 990 –Kp4 –P.Phú Hữu- Q9
	THCS Hưng Bình
	

	85. 
	Nguyễn  Thị Thơ
	07A – Đ.Nguyễn Văn Tăng – P.LTM
	
	

	86. 
	Lương Thị Hải
	Số 8/78,  đường 147, phườngTNPB, Q9 
( Ở trọ)
	THCS Tăng Nhơn Phú B

	

	87. 
	Trương Thị 
Lệ Hằng
	Số 171, đường Dương Đình Hội, phường TNPB, Q9 
	THCS Tăng Nhơn Phú B
	

	88. 
	Huỳnh Thị Như Ngọc
	105-Đ.1 - ấp Ông Nhiêu-P. Long Trường – Q9
	THCS Long Trường
	

	89. 
	Châu Văn Nhân
	Mỹ Phước – Mỹ Tú – Sóc Trăng
	
	

	90. 
	Võ Hồng Hạnh
	Số 12, đường 6 Lò Lu, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh , Quận 9
	THCS Hiệp Phú
	

	91. 
	Hứa Thị Ngọc Phượng
	Số 65, đường 1, khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, Quận 9
	
	

	92. 
	Trương Đình Phương Thảo
	Số 17/3A đường 12 kp5, phường TNPA quận 9
	THCS Hoa Lư
	

	93. 
	Trần Anh Thi
	ở trọ tại 52 đường Quang Trung, phường TNPB quận 9
	
	

	94. 
	Lê Ngọc Dung
	18 đường 315 phường Tân Phú
	THCS Phú hữu
	

	95. 
	Nguyễn Thị Quốc Hương
	3/898 tổ 2 phường Phú Hữu
	
	

	96. 
	Nguyễn Thị Thủy 
	119 Nam Cao, P.Tân Phú, Q9
	THCS Tân Phú
	

	97. 
	Nguyễn Văn Thuận 
	7/55 Cây Dầu, KP 2, P.tân Phú, Q9
	
	

	
	IV-Đơn vị trực thuộc:
	
	
	

	98. 
	Hồng Ngọc Hòa
	28/5, Đường 1, KP 1, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
	Trường BDGD
	

	99. 
	Đặng Thị Thanh Huyền
	Số 31A, đường 14, tổ 01, KP 6, P.Phước Long B, Q9
	Phòng GDĐT

	

	100. 
	Đoàn Thị Mai Hương
	12/14 đường 58, KP 5, P.Phước Long A, Q9
	
	

	
	
	
	Tổng cộng:
	


TRƯỞNG PHÒNG

*Đề nghị HT các trường thông báo cho các thầy cô có tên trong danh sách đến Trường Tiểu học Trương Văn Thành nhận quà tết vào ngày 09 và 10/01/2020 (Buổi sáng từ 08 giờ đến 11giờ 30 – Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30). Các cá nhân khi đến nhận quà phải có Giấy giới thiệu của nhà trường để kiểm tra.									


